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GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM

VITA – BẢO AN TOÀN DIỆN                  

Số Hợp đồng bảo hiểm: 00001779 Ngày phát hành hợp đồng:   02/05/2019

Số Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm:   10005835 Ngày hiệu lực hợp đồng:      02/05/2019

Họ và Tên Giới tính Ngày sinh
CMND/CCCD
Hộ chiếu/Khai sinh

Bên mua bảo hiểm Phan Thành Huy Nam 01/01/1984 022768904

Người được bảo hiểm (NĐBH)

01 Phan Thành Huy Nam 01/01/1984 022768904

02 Lê Trương Ý Nhi Nữ 01/01/1989 056235841

Người thụ hưởng: là người được chỉ định nhận quyền lợi bảo hiểm trong Giấy yêu cầu bảo hiểm hoặc
các thỏa thuận bổ sung, nếu có, theo Quy tắc và Điều khoản Hợp đồng bảo hiểm này.

SẢN PHẨM BẢO HIỂM  

(Quyền lợi bảo hiểm được xác định tương ứng với Người được bảo hiểm của sản phẩm) 

Tên sản phẩm NĐBH Số tiền bảo hiểm
(đồng)

Phí định kỳ
(đồng)

Đóng phí
đến ngày

Kết thúc bảo
hiểm ngày

Bảo hiểm chính

VITA – Bảo An Toàn Diện 01 500.000.000 33.370.000 01/05/2039 01/05/2083

Bảo hiểm bổ trợ

Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn 02 1.000.000.000 5.610.000 01/05/2049 01/05/2048

Bảo hiểm tử vong và thương 
tật do Tai nạn

02 1.000.000.000 2.700.000 01/05/2049 01/05/2048

Bảo hiểm hỗ trợ viện phí 02 1.000.000 2.500.000 01/05/2049 01/05/2048

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo 02 500.000.000 3.200.000 01/05/2049 01/05/2048

Bảo hiểm miễn đóng phí 
Bệnh hiểm nghèo 

02 1.116.000 01/05/2038 01/05/2038

Bảo hiểm hỗ trợ tài chính 02 100.000.000 3.320.000 01/05/2038 01/05/2038

Bảo hiểm miễn đóng phí 02 1.325.000 01/05/2038 01/05/2038

Định kỳ đóng phí: Hàng năm

Tổng phí đóng theo định kỳ của Năm hợp đồng thứ nhất: 53.141.000 đồng

( Tổng phí đóng theo định kỳ của các Năm hợp đồng được thể hiện trong Bảng thông tin Phí bảo hiểm ở trang 5)
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GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM

VITA – BẢO AN TOÀN DIỆN                  

TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
(Quy định cụ thể về quyền lợi bảo hiểm và chi trả quyền lợi bảo hiểm được nêu trong Quy tắc và Điều khoản
hợp đồng)

Quyền lợi bảo hiểm Số tiền chi trả (đồng)

01 Phan Thành Huy

VITA – Bảo An Toàn Diện

1. Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu

 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu lần thứ 1 (*) 125.000.000 đồng

 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu lần thứ 2 (*) 125.000.000 đồng

2. Quyền lợi Biến chứng bệnh tiểu đường (*) 125.000.000 đồng

3. Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau

 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau lần thứ 1 500.000.000 đồng và miễn thu Phí bảo hiểm còn lại 
của sản phẩm chính

 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau lần thứ 2 500.000.000 đồng

4. Quyền lợi tử vong  

 Trước Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau 
khi Người được bảo hiểm đạt 75 Tuổi

1.000.000.000 đồng

(trừ đi tổng Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn 
sau đã được chi trả trước đó; cộng với 100% Khoản 
đặc biệt do duy trì hợp đồng)

 Từ Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau khi 
Người được bảo hiểm đạt 75 Tuổi

500.000.000 đồng

5. Quyền lợi tiền mặt đặc biệt tại tuổi 75 1.000.000.000 đồng

(trừ đi tổng Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn 
sau đã được chi trả trước đó; cộng với 100% Khoản 
đặc biệt do duy trì hợp đồng)

6. Quyền lợi tiền mặt định kỳ

Chi trả mỗi 5 năm vào Ngày kỷ niệm hợp 
đồng, bắt đầu từ Ngày kỷ niệm hợp đồng lần 
thứ 4

50.000.000 đồng

7. Quyền lợi ung thư dành cho Trẻ em 50.000.000 đồng

 (*) Quyền lợi tối đa Công ty chi trả cho một Người được bảo hiểm trên tất cả các Hợp đồng bảo hiểm đối với
sản phẩm này không vượt quá 500 triệu đồng.
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GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM

VITA – BẢO AN TOÀN DIỆN                  

02 Lê Trương Ý Nhi 

Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn

Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 1.000.000.000 đồng

Bảo hiểm tử vong và thương tật do Tai nạn

1. Thương tật do Tai nạn 1.000.000.000 đồng x tỷ lệ Thương tật

2. Bỏng do Tai nạn 1.000.000.000 đồng x tỷ lệ Bỏng

3. Tử vong do Tai nạn 1.000.000.000 đồng trừ đi quyền lợi Thương tật  do
Tai nạn, Bỏng do Tai nạn đã chi trả trước đó

4. Tử  vong  do  Tai  nạn  trên  các  phương  tiện
giao thông công cộng hoặc trong thang máy
công cộng, hoặc do hỏa hoạn tại các tòa nhà
công cộng theo Quy tắc và Điều khoản

2 lần x (1.000.000.000 đồng trừ đi quyền lợi Thương
tật do Tai nạn, Bỏng do Tai nạn đã chi trả trước đó)

5. Tử vong do Tai nạn khi di chuyển trên các
chuyến  bay  dân  dụng  với  tư  cách  là  hành
khách

3 lần x (1.000.000.000 đồng trừ đi quyền lợi Thương
tật do Tai nạn, Bỏng do Tai nạn đã chi trả trước đó)

Bảo hiểm hỗ trợ viện phí

1. Hỗ trợ Nằm viện 1.000.000 đồng/ngày

2. Hỗ trợ Chăm sóc đặc biệt 2.000.000 đồng/ngày, tối đa 30 ngày/năm

3. Hỗ trợ Phẫu thuật 5.000.000 đồng/lần Phẫu thuật

4. Hỗ trợ Chăm sóc Y tế 500.000 đồng/ngày, tối đa 30 ngày/năm

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo 

Được Chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo 500.000.000 đồng

Bảo hiểm miễn đóng phí Bệnh hiểm nghèo 

Được Chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo miễn tất cả số phí bảo hiểm phải đóng trong tương
lai của Hợp đồng bảo hiểm cho đến khi kết thúc thời
hạn 01 năm kể từ ngày Bảo hiểm bổ trợ này hết hạn

Bảo hiểm hỗ trợ tài chính

Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 100.000.000 đồng vào mỗi Ngày kỷ niệm hợp đồng
ngay sau ngày xảy ra Sự kiện bảo hiểm cho đến khi
kết thúc thời hạn 01 năm kể từ ngày Bảo hiểm bổ trợ
này hết hạn
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Bảo hiểm miễn đóng phí

Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn miễn tất cả số phí bảo hiểm phải đóng trong tương
lai của Hợp đồng bảo hiểm cho đến khi kết thúc thời
hạn 01 năm kể từ ngày Bảo hiểm bổ trợ này hết hạn

Điều khoản đặc biệt:  Không có
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BẢNG THÔNG TIN PHÍ BẢO HIỂM
Định kỳ đóng phí: Hàng năm                                                                          
Đơn vị: Đồng      

Năm 
hợp đồng

Phí đóng
 theo định kỳ

Tổng Phí
đóng hàng năm

Năm 
hợp đồng

Phí đóng
 theo định kỳ

Tổng Phí
đóng hàng năm

1 53.141.000 53.141.000 16 53.141.000 53.141.000

2 53.141.000 53.141.000 17 53.141.000 53.141.000

3 53.141.000 53.141.000 18 53.141.000 53.141.000

4 53.141.000 53.141.000 19 53.141.000 53.141.000

5 53.141.000 53.141.000 20 47.380.000 47.380.000

6 53.141.000 53.141.000 21 14.010.000 14.010.000

7 53.141.000 53.141.000 22 14.010.000 14.010.000

8 53.141.000 53.141.000 23 14.010.000 14.010.000

9 53.141.000 53.141.000 24 14.010.000 14.010.000

10 53.141.000 53.141.000 25 14.010.000 14.010.000

11 53.141.000 53.141.000 26 14.010.000 14.010.000

12 53.141.000 53.141.000 27 14.010.000 14.010.000

13 53.141.000 53.141.000 28 14.010.000 14.010.000

14 53.141.000 53.141.000 29 14.010.000 14.010.000

15 53.141.000 53.141.000 30 14.010.000 14.010.000
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